LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 4/8/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

29/7.2019

	Thứ 3

30/7
	Thứ 4

31/7
	Thứ 5

1/8
	Thứ 6

2/8

	Thứ 7

3/8
	Cn

4/8

	Ngoại BH 

Lý thuyết

K46 TC01
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	Thi LT

9h-11h

(Đã gửi lịch cho các Thầy)

4 phòng thi
	


	Ngoại cơ sở

Lý thuyết K46 Lớp 01
	ĐHYD
	
	
	
	
	
	
	

	Y6K47 Lớp 
02

LT: 105

/LS: 95
	BVTWTN
	7h30-8h30 Tiếp nhận Y6 TC02. Phổ biến qui chế, phân các học tập
Bs Sửu

8h30-11h

Lớp phân chia và học tại buồng bệnh
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa
8h-8h45.GLS

Ts Nhật
9hĐi buồng

CTCH: Dũng

TH: Đức A

TK: Hoàng

NG nhi:AnhA

LN: Nhật

TN: Quý
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h45.GLS

Ts Hoàng

10h.CĐ

Chỉ định điều trị ngoại khoa loét dạ dày tá tràng
PGs Quý
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h45.GLS

Bs Ái

9hĐi buồng

CTCH: AnhB

TH: Đức B

TK: Hoàng

NG nhi:Sửu

LN: Nhật

TN: Hải
	7h-7h30. Đi buồng cùng các khoa

8h-8h45.GLS

Bs Dũng

10h.CĐ

Chỉ định điều trị ngoại khoa bệnh lý hậu môn trực tràng

Ts Anh
	
	

	Y6K47 Lớp 

02

Nhóm BVT
	BV ĐHYD
	
	8h-8h45
GLS Bs Phương

8h50-11h30

Tham gia điều trị và phẫu thuật

Phương, Bình
	8h-8h45
GLS Bs Bình

8h50-11h30

Tham gia điều trị và phẫu thuật

10h.CĐ

Chỉ định điều trị ngoại khoa loét dạ dày tá tràng

Bs Phương
	6h45-7h30

GLS Ts Anh

8h50-11h30

Tham gia điều trị và phẫu thuật

Phương, Bình
	8h-8h45
GLS Bs Bình

8h50-11h30

Tham gia điều trị và phẫu thuật

Phương, Bình
	
	

	Nội trú Nhi khoa K11

Ngoại nhi

24.6 đến 18.8.2019


	Khoa

Ngoại nhi
	7h-11 h 

Tự học tại buồng bệnh
10h.Đi buồng
Ts Anh
	7h-11 h 

Tự học tại buồng bệnh
Đi buồng

Bs Việt


	7h-11h

Tham gia mổ/ 

Đi buồng

Bs Việt


	7h-11h

Tham gia mổ/ Đi buồng

9h.Đi buồng
Bs Sửu 
	7h-11h

Tham gia mổ/ Đi buồng

Bs Việt

9h.NCCB Ngoại nhi

Ts Anh

	
	

	Nội trú K12

CTCH
	Tâng 2 LS Ngoai tk

TK-SN

(6)

N3
	Đi buồng

Ts Hoàng
	Đi buồng

Bs Sửu


	Tham gia mổ

Ts Chiến


	Đi buồng

Ts Hoàng
	Tham gia mổ

Ts Chiến


	Đi buồng

Ts Hoàng
	

	
	LS Cấp

cứu bụng

(6)

N3
	Tham gia mổ

Bs BìnhB


	Đi buồng

PGS Quý


	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

Bs BìnhB


	Tham gia mổ

Ts Chung


	Tham gia mổ

Bs BìnhB


	

	
	LS Cấp

cứu bụng

(6)

N3
	Tham gia mổ

Ths AnhB
	Tham gia mổ

Ths Cường


	Tham gia mổ

Ths Dũng


	Tham gia mổ

Ths AnhB
	Tham gia mổ

Ths Dũng


	Tham gia mổ

Ths AnhB
	

	CKI K21 Tốt nghiệp
	CTCH
	Tham gia mổ

Ths AnhB
	Tham gia mổ

Ths Dung


	Tham gia mổ

Bs Dũng


	Tham gia mổ

Ths AnhB
	Tham gia mổ

Ths Dung


	
	

	CKI K22

Ngoại Tiết niệu
	Ngoại TN

ĐHY
	8h.Tham gia mổ

PGS Quý
	8h.Tham gia mổ

Bs Hải
	Ls Sỏi niệu quản
Bs Hải
	8h.Tham gia mổ

PGS Quý
	Ls : chấn thương thận
Bs Hải
	
	

	CKI K22 Phú Thọ

Ngoại CCB
	BVĐK

PT
	Tham gia mổ

BsHòa
	Tham gia mổ

BsHòa
	Tham gia mổ

BsSơn
	Tham gia mổ

BsHòa
	Tham gia mổ

BsSơn
	Thi LS
	Thi

	Kiểm tra số liệu sau đại học
	15h thứ 2 ngày 29.7.2019: Chấm GHP Y4 hè 2019

                                             Hoàng+ Chiến + Ngân + Nhật +Ts Anh + Ái +ĐứcA + Thảo

15h thứ 2 ngày 29.7.2019: Chấm RHM BH:   Sửu + ĐứcB
· Các Thầy xem lịch trường về hội thảo các chuyên ngành

                                                                               Lịch kiểm tra số liệu CKII tại phòng SĐH

7h 30 thứ 5  1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Chung ( CKII BN)  .Ts Anh
8h 30 thứ 5  1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Cuộc (CKII BN) .  PGS Quý
9h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Đạt (CKII BN).  Ts Anh

13h30  thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Hào (CKII BN) .  PGS Quý 
14h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Hoài (CKII BN).  Ts Hoàng
15h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Tú (CKII BN).  Bs Bình

16h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Tuyến (CKII BN).  Bs Sửu

13h30  thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Sơn (CKII TN) .  Ts Chiến

14h30 thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Nam (CKII TN).  Ts Hoàng

15h30 thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Hoàn (CKII TN).  Ts Anh

16h30 thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Tuấn (CKII TN).  PGS Quý

	

	Bộ môn
	· Các Thầy xem lịch trường về hội thảo các chuyên ngành
Phụ trách các lớp luân khoa

Y6TC02: Ts Anh + Bs Đức A

Phụ trách NT 11  tín chỉ  Ngoại nhi : Ts Anh
Nội trú K12 CTCH: Bs Dũng
CKI K21 Tốt nghiệp: Ts Hoàng

CKIK22 Ngoại Tiết niệu : Bs Phương, Bình
CKI K22 Phú thọ: Ts Sơn + Bs Hòa
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội
                                                                                   


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 4/8/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

29/7.2019

	Thứ 3

30/7
	Thứ 4

31/7
	Thứ 5

1/8
	Thứ 6

2/8

	Thứ 7

3/8
	Cn

4/8

	Y6K47 TC02

Lý thuyết

105 sinh viên

LT:

0359854456
	
	
	
	GĐ C512

13h-15h

Vết thương mạch máu

Ts Nhật
	GĐ C101

13h-15h

Dị tật HM-TT

Ts Anh


	GĐ C102
13h-15h

K thận, K bàng quang

Bs Bình


	
	

	NTK12

CTCH
	Khoa CTCH
	14h-17h

Báo cáo Chuyên đề

NT Hải

NT Hai

NT Khánh
Bs Dũng
Bs Sửu

	
	14h-17h

Báo cáo Chuyên đề

NT Hiền

NT Trinh

NT Tú

Nt Giang
Bs Dũng
Bs Sửu

	
	
	
	

	NT 11 Ngoại khoa
	
	Chuẩn bị bảo vệ đề cương

	Nội trú K11

Ngoại nhi
24.6 đến18.8
	BVTW
	
	
	
	 Tự ôn lý thuyết
	
	
	

	CKI K22 Tiết niệu 3.6 đến 31.8
	BVT
	
	
	
	
	
	
	

	CKI K21

Ôn tốt nghiệp
	BVĐK
	
	Tự ôn
	Tự ôn
	
	
	
	

	CK1 K22 Phú thọ

	BVĐK

PT
	
	
	
	
	
	Thi CĐ và LT 
8h30 chủ nhật

Quý

Hòa Sửu

	
	15h thứ 2 ngày 29.7.2019: Chấm GHP Y4 hè 2019

                                             Hoàng+ Chiến + Ngân + Nhật +Ts Anh + Ái +ĐứcA + Thảo

15h thứ 2 ngày 29.7.2019: Chấm RHM BH:   Sửu + ĐứcB
· Các Thầy xem lịch trường về hội thảo các chuyên ngành

                                                                               Lịch kiểm tra số liệu CKII tại phòng SĐH

7h 30 thứ 5  1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Chung ( CKII BN)  .Ts Anh
8h 30 thứ 5  1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Cuộc (CKII BN) .  PGS Quý
9h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Đạt (CKII BN).  Ts Anh

13h30  thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Hào (CKII BN) .  PGS Quý 
14h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Hoài (CKII BN).  Ts Hoàng

15h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Tú (CKII BN).  Bs Bình

16h30 thứ 5 1.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Tuyến (CKII BN).  Bs Sửu

13h30  thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Sơn (CKII TN) .  Ts Chiến

14h30 thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Nam (CKII TN).  Ts Hoàng

15h30 thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Hoàn (CKII TN).  Ts Anh

16h30 thứ 6 2.8.2019. Kiểm tra số liệu của HV Tuấn (CKII TN).  PGS Quý

· Các Thầy xem lịch trường về hội thảo các chuyên ngành

Phụ trách các lớp luân khoa

Y6TC02: Ts Anh + Bs Đức A

Phụ trách NT 11  tín chỉ  Ngoại nhi : Ts Anh
Nội trú K12 CTCH: Bs Dũng

CKI K21 Tốt nghiệp: Ts Hoàng

CKIK22 Ngoại Tiết niệu : Bs Phương, Bình
CKI K22 Phú thọ: Ts Sơn + Bs Hòa
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

	


